
UBND xã Thanh Hà

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG
HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG

(Kèm theo Thông báo số 24013/TB-UBND ngày 26/10/2026 của UBND xã Thanh Hà)

STT Họ tên Ngày tháng năm sinh Địa chỉ (Thôn) Ghi chú
1 Nguyễn Thị Yên 12/6/1953 Thôn Hào Xá 1
2 Trần Thị Nga 10/5/1960 Tráng Liệt 1
3 Lê Văn Thoái 1/10/1957 Tráng Liệt 2
4 Bùi Thị Nhuy 1/1/1943 Tráng Liệt
5 Đoàn Văn Tuấn 2/10/1962 Tráng Liệt
6 Đặng Thị Then 5/12/1905 Tráng Liệt 1
7 Vũ Đình Hoằn 1/1/1953 Tráng Liệt 2
8 Bùi Văn Má 8/11/1958 Tráng Liệt 2
9 Mạc Văn Đạo 8/19/1947 Thôn Hào Xá 4
10 Nguyễn Thị Ly 8/5/1951 Tráng Liệt 1
11 Đoàn Văn Phương 3/6/1948 Tráng Liệt 1
12 Trần Thị Ích 4/19/1905 Tráng Liệt
13 Đoàn Văn Cảm 5/12/1956 Tráng Liệt 1
14 Đoàn Văn Năm 5/10/1953 Tráng Liệt 1
15 Hoàng Văn Hảo 1/1/1956 Hào Xá 2
16 Đỗ Thị Tính 8/12/1957 Thôn 3
17 Phạm Văn Bảy 5/1/1961 Thôn 3
18 Trần Sĩ Cư 9/11/1952 Hào Xá 1
19 Hoàng Văn Chứ 1/1/1956 Hào Xá 2
20 Hoàng Thị Mây 3/29/1961 Hào Xá 2
21 Nguyễn Văn Giống 1/1/1952 Hào Xá 2
22 Cao Văn Phan 3/3/1961 Hào Xá 1
23 Nguyễn Văn Đang 2/22/1950 Thuý Lâm 2
24 Nguyễn Văn Trí 8/6/1951 Thuý Lâm 1
25 Nguyễn Văn Đang 8/19/1959 Thuý Lâm 2
26 Đỗ Văn Thông 9/3/1963 Thuý Lâm 1
27 Nguyến Văn Thao 8/1/1950 Thuý Lâm 2
28 Nguyễn Thị Bính 8/16/1945 Tráng Liệt 2
29 Vũ Tiến Hồng 8/3/1952 Tráng Liệt 1
30 Đào Thị Ngân 7/13/1956 Tráng Liệt 1
31 Vũ Tiến Tươi 9/2/1957 Tráng Liệt 1
32 Đoàn Đình Diên 1/1/1945 Tráng Liệt 1
33 Trần Văn Ghim 5/9/1949 Tráng Liệt 2
34 Nguyễn Thị Thía 9/14/1950 An Lão
35 Đào Văn Thoại 9/9/1945 An Lão
36 Bùi Đình Giới 4/17/1948 An Lão
37 Bùi Thị Thường 1/9/1949 An Lão
38 Nguyễn Thị Hoà 1/1/1945 An Lão
39 Phùng Thị Tỉnh 6/5/1960 An Lão
40 Bùi Đình Chiến 4/19/1946 Xuân An



41 Bùi Văn Hoành 1/1/1957 Xuân An
42 Trần Thị The 1/1/1959 Xuân An
43 Đặng Thị Liên 8/17/1954 Xuân An
44 Vũ Thị Bính 5/1/1945 Xuân An
45 Cao Thị Châm 9/5/1936 Xuân An
46 Bùi Thị Chiến 1/1/1948 An Lão
47 Nguyễn Thị Xuân 1/1/1946 Xuân An
48 Trần Văn Cải 10/25/1947 Hào Xá 1
49 Bùi Thị Toan 10/10/1955 Xuân An
50 Nguyễn Văn Huy 1/1/1962 Lại Xá 1
51 Trịnh Văn Khanh 1/1/1962 Lại Xá 1
52 Nguyễn Thị Thoan 1934 Lại Xá 2
53 Phạm Văn Sinh 8/1/1958 Lại Xá 1
54 Dương Văn Tạo 1/1/1961 Lại Xá 2
55 Nguyễn Văn Soái 2/22/1962 Lại Xá 2
56 Nguyễn Thị Nhường 11/30/1956 Lại Xá 2
57 Nguyễn Thị Uyên 10/10/1930 Lại Xá 1
58 Nguyễn Thị Tác 10/13/1961 Lại Xá 1
59 Dương Thị Huyền 3/6/1956 Lại Xá 2
60 Dương Văn Biên 1/1/1962 Lại Xá 2
61 Phạm Văn Pháo 1/1/1943 Lại Xá 1
62 Nguyễn Thị Nhuần 1/20/1954 Thôn 3
63 Nguyễn Thị Giót 3/10/1951 Thôn 4
64 Nguyễn Ngọc Nhớn 7/25/1954 Thôn 3
65 Cao Thị Bính 1/1/1953 Thôn 1
66 Đặng Thị Gia 4/26/1953 Thôn 2
67 Phạm Đức Thịnh 1/1/1951 Thôn 3
68 Nguyễn Thị Thanh 9/30/1958 Thôn 2
69 Hoàng Thị Xuyến 1/1/1955 Thôn 1
70 Nguyễn Thị Nhuẫn 1/13/1958 Thôn 3
71 Trần Thị Hường 1/1/1962 Thôn 3
72 Mạc Văn Siêng 1/1/1950 Hào Xá 2
73 Vũ Thị Dung 12/29/1944 Khánh Mậu
74 Nguyễn Thế Sửu 5/10/1946 An Lão
75 Đào Sỹ Khước 4/1/1946 An Lão
76 Bùi Văn Dũng 6/2/1940 Khánh Mậu
77 Bùi Thị Ngà 5/16/1951 Lại Xá 1


